
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN: SINH HỌC 8  

 TUẦN 6 

BÀI 11: TIẾN HOÁ CỦA HỆ VẬN ĐỘNG - VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG 

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

NỘI 

DUNG 

BÀI 11: TIẾN HOÁ CỦA HỆ VẬN ĐỘNG - VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG 

 

Hoạt 

động 

1: Đọc 

tài liệu 

và 

thực 

hiện 

các 

yêu 

cầu 

I. Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú  

SGK trang37 Quan sát hình 11.1, 11.2, 11.3 

- Đặc điểm nào của bộ xương thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng 2 chân và lao 

động? 

- Bảng 11 SKG không thực hiện 

II. Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú  

SGK trang37 Quan sát hình 11.1, 11.2, 11.3 

  trang 38 học sinh tự đọc SGK 

III. Vệ sinh hệ vận động 

- Để có bộ xương chắc khoẻ và hệ cơ phát triển cân đối các em cần phải làm gì? 

- Để cống cong vẹo cột sống trong lao động và học tập các em cần phải chú ý điều gì? 

- Hiện nay nhiều em bị cong vẹo cột sống, theo em là do nguyên nhân nào? 

- Sau bài học này em sẽ làm gì để chống cong vẹo cột sống ? 

 

Hoạt 

động 

2: 

Kiểm 

tra, 

đánh 

giá quá 

trình tự 

học. 

 

1.  Để cơ và xương phát triển cân đối, chúng ta cần lưu ý điều gì ? 

A. Khi đi, đứng hay ngồi học/làm việc cần giữ đúng tư thế, tránh cong vẹo cột sống 

B. Lao động vừa sức 

C. Rèn luyện thân thể thường xuyên 

D. Tất cả các phương án còn lại 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xương: 

A. Ngồi học sai tư thế 

 B. Lao động quá sức 

C. Thể dục thể thao không đúng kĩ thuật 

D. Tất cá các đáp án trên 

3. Tật cong vẹo cột sống do nguyên nhân chủ yếu nào?  

A. Ngồi học không đúng tư thế 

B. Đi giày, guốc cao gót 

C. Thức ăn thiếu canxi 

D. Thức ăn thiếu vitamin A, C, D 

4  Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì?  

A. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo 

B. Mang vác về một bên liên tục 

C. Mang vác quá sức chịu đựng 

D. Cả ba đáp án trên  



BÀI 12: TẬP SƠ CỨU BĂNG BÓ CHO NGƯỜI GÃY XƯƠNG 

 

1.Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

NỘI 

DUNG 

BÀI 12: TẬP SƠ CỨU BĂNG BÓ CHO NGƯỜI GÃY XƯƠNG 

 

Hoạt 

động 

1: Đọc 

tài liệu 

và 

thực 

hiện 

các 

yêu 

cầu 

I NGUYÊN NHÂN GÃY XƯƠNG 

- Theo em nguyên nhân nào dẫn đến gãy xương? 

- Vì sao nói khả năng gãy xương liên quan đến lứa tuổi? 

- Dể bảo vệ xương, khi tham gia giao thông các em cần lưu ý điểm gì? 

- Trong thực  tế nếu gặp người gãy xương chúng ta cần phải làm gì? Có nên nắn lại 

xương bị gãy không? 

II. TẬP SƠ CỨU BĂNG BÓ CHO NGƯỜI GÃY XƯƠNG 

- Em hãy cho biết cách sơ cứu cho người gãy xương cẳng tay hoặc chân 

- Khi bang bó chúng ta cần lưu ý điều gì? 

- Theo em khi tham gia giao thông, lao đông, vui chơi …làm sao để tránh cho 

mình và người khác không bị gãy xương? 

Hoạt 

động 

2: 

Kiểm 

tra, 

đánh 

giá quá 

trình tự 

học. 

 Bài tập:  

 Ở nhà các em tự làm thử các thao tác băng bó cho người thân hoặc bạn bè khi gãy 

xương cẳng tay. 

 

 

TUẦN 7 

BÀI 13: MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ 

 

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

NỘI 

DUNG 

BÀI 13: MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ 

 

 

Hoạt 

động 1: 

Đọc tài 

liệu và 

thực hiện 

các yêu 

cầu 

I. Máu 

- Theo em máu gồm có những thành phần nào? 

- Các tế bào máu gồm có những thành phần nào? 

- Theo em chức năng của huyết tương và chức năng của hồng cầu là gì? 

- Khi nào thì máu có màu đỏ tươi, khi nào thì máu có màu đỏ thẳm? 

- Khi cơ thể mất nước thì máu có dễ dàng lưu thông trong mạch không? Tại sao như 

vậy? 

II.  Môi trường trong cơ thể 

- Những tế bào nằm sâu trong cơ thể có trao đổi trực tiếp với môi trường ngoài hay 

không? 

-  Môi trường trong gồm những thành phần nào? Và có vai trò gì? 



-  Khi chúng ta bị ngã trầy xước, da rướm máu có nước chảy ra, mùi tanh theo em 

đó là chất gì? 

Hoạt động 

2: Kiểm 

tra, đánh 

giá quá 

trình tự 

học. 

 Bài tập:  

1. Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ? 

A. N2      B. CO2 

C. O2      D. CO 

2. Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ? 

A. 75%      B. 60% 

C. 45%      D. 55% 

3. Trong máu, các tế bào máu chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ? 

A. 75%      B. 60% 

C. 45%      D. 55% 

4. Máu gồm mấy thành phần: 

   A. 2      B. 3 

   C. 4      D. 5 

 

5. Môi trường trong của cơ thể gồm: 

   A. Nước mô, các tế bào máu, kháng thể. 

   B. Máu, nước mô, bạch huyết 

   C. Huyết tương, các tế bào máu, kháng thể 

   D. Máu, nước mô, bạch cầu 

 

 

BÀI 14: BẠCH CẦU – MIỄN DỊCH 

 

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

NỘI 

DUNG 

BÀI 14: BẠCH CẦU – MIỄN DỊCH 

 

Hoạt 

động 

1: 

Đọc 

tài 

liệu 

và 

thực 

hiện 

các 

yêu 

cầu 

I. Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu 

- Thực bào là gì? Theo em loại bạch cầu nào có hiện tượng thực bào? 

- Thế nào là kháng nguyên, kháng thể? 

- Sự tương tác giữ kháng nguyên và kháng thể theo cơ chế nào? 

- Tế bào B chống lại khngs nguyên bằng cách nào? 

- Tế bào T đã phá huỷ các tế bào của cơ thể nhiễm vi khuẩn, vi rút bằng cách nào? 

II.  Miễn dịch 

- Miễn dịch là gì? Có những loại miễn dịch nào? Sự khác nhau giữa các loại miễn 

dịch đó. 

-  Hiện nay em đã được tiêm phòng những bệnh nào?và kết quả như thế nào? 

 

Hoạt 

động 

2: 

 Bài tập:  

1. Loại bạch cầu nào dưới đây tham gia vào hoạt động thực bào ? 

A. Bạch cầu trung tính 



Kiểm 

tra, 

đánh 

giá 

quá 

trình 

tự 

học. 

B. Bạch cầu limphô 

C. Bạch cầu ưa kiềm 

D. Bạch cầu ưa axit 

2. . Đại thực bào là do loại bạch cầu nào phát triển thành ? 

A. Bạch cầu ưa kiềm 

B. Bạch cầu mônô 

C. Bạch cầu limphô 

D. Bạch cầu trung tính 

 

3. Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới 

đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá ? 

A. Kháng nguyên – kháng thể 

B. Kháng nguyên – kháng sinh 

C. Kháng sinh – kháng thể 

D. Vi khuẩn – prôtêin độc 

4 Cho các loại bạch cầu sau : Bạch cầu mônô,  bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit, 

bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu limphô 

Có bao nhiêu loại bạch cầu không tham gia vào hoạt động thực bào ? 

A. 4            B. 2 

C. 3           D. 1 

 

TUẦN 8 

BÀI 15: ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU 

 

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

NỘI 

DUNG 

 

BÀI 15: ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU 

 

Hoạt 

động 1: 

Đọc tài 

liệu và 

thực hiện 

các yêu 

cầu 

I. Đông máu 

- HS tìm hiểu về cơ chế đông máu 

- Đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể? 

- Máu không chảy ra khỏi mạch nữa là nhờ đâu? 

- Sự đông máu liên quan đến yếu tố nào của máu? 

- Tiểu cầu đóng vai trò gì trong quá trình đông máu? 

II.  Nguyên tắc truyền máu 

- Em hãy tìm hiểu ở người có những nhóm máu chính nào? 

-  Tron hồng cầu có loại kháng nguyên nào? 

-  Trong huyết tương máu người nhận có loại kháng thể nào?  

- Tại sao trước khi truyền máu chúng ta cần phải xét nghiệm? 

 

2: Hoạt 

động  

 Bài tập:  



Kiểm tra, 

đánh giá 

quá trình 

tự học. 

1. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà 

không xảy ra sự kết dính hồng cầu ? 

A. Nhóm máu O 

B. Nhóm máu AB 

C. Nhóm máu A 

D. Nhóm máu B 

2. Nhóm máu mang kháng nguyên A có thể truyền được cho nhóm máu nào dưới đây ? 

A. AB 

B. O 

C. B 

D. Tất cả các phương án còn lại 

3.  Loại tế bào máu nào đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đông máu ? 

A. Hồng cầu 

B. Bạch cầu 

C. Tiểu cầu 

D. Tất cả các phương án còn lại 

 

4. Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới đây sẽ tham gia tích cực vào cơ 

chế hình thành khối máu đông ? 

A. Cl-             B. Ca2+ 

C. Na+           D. Ba2+ 

 

BÀI 16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT 

 

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

NỘI 

DUNG 

 

BÀI 16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT 

 

Hoạt động 

1: Đọc tài 

liệu và 

thực hiện 

các yêu 

cầu 

I. Tuần hoàn máu 

 (HS quan sát hình 16-1 và xem các chú thích hình) 

- Hệ tuần hoàn gồm những thành phần nào? 

- Theo em tim gồm có mấy tâm thất và mấy tâm nhĩ? 

- Hệ mạch bao gồm những loại mạch nào? 

- Quan sát hình 16-1. Em hãy mô tả đường đi của vòng tuần hoàn nhỏ: Bắt đầu từ 

tâm thất phải…….và kết thúc ở tâm nhĩ trái? 

- Quan sát hình 16-1. Em hãy mô tả đường đi của vòng tuần hoàn lớn: Bắt đầu từ 

tâm thất trái…….và kết thúc ở tâm nhĩ phải? 

(Trên hình 16-1 màu đỏ tượng trưng cho máu đỏ tươi, màu xanh tượng trưng cho 

máu đỏ thẫm).  

- Vậy vòng tuần hoàn nhỏ máu từ tim đi ra là máu đỏ thẫm khi trở về tim thì máu đỏ 

tươi là do đâu? Còn vòng tuần hoàn lớn thì ngược lại?  

- Tịa vị trí nào máu bắt đầu chuyển màu? 



II.  Lưu thông bạch huyết 

-  Hệ bạch huyết gồm có mấy phân hệ? 

-  Vai trò của hệ bạch huyết? 

2: Hoạt 

động  Kiểm 

tra, đánh 

giá quá 

trình tự 

học. 

 Bài tập:  

1. Ở người, loại mạch nào dưới đây vận chuyển máu đỏ thẫm ? 

A. Động mạch cảnh 

B. Động mạch đùi 

C. Động mạch cửa gan 

D. Động mạch phổi 

2. Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ 

   A. Tim và hệ mạch 

   B. Tim và động mạch 

   C. Tim và tĩnh mạch 

   D. Tim và mao mạch 

3.  Hệ tuần hoàn bao gồm mấy vòng tuần hoàn? 

   A. 2                 B. 3 

   C. 4                 D. 5 

4 Vai trò đầy đủ của hệ bạch huyết là: 

   A. Sản xuất tế bào máu 

   B. Vận chuyển các chất trong cơ thể 

   C. Thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo 

vệ cơ thể 

   D. Bảo vệ cơ thể 

2. Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm 

vụ học tập. 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

Môn 

học 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Sinh 

học 8 

  

 


